
NGÀY THI: 14/06/2014 LẦN THI: 1

A H M F SỐ CHỮ
15 15 15 55 100

1 162216497 Võ Đức Anh K16XDD2 HYD 201 B 5 6 7 5 5.5 Nàm pháøy Nàm

2 178212948 Lê Đức Tuấn Anh T17XDD HYD 201 B 8.5 6.5 5 4.5 5.5 Nàm pháøy Nàm

3 152222767 Nguyễn Đức Doãn K15XDC HYD 201 B 7 7 7 5.5 6.2 Saïu pháøy Hai

4 132224718 Trần Văn Hải K15XDC HYD 201 B 0 0 0 V 0.0 Khäng

5 161215129 Nguyễn Đăng Huy K16XCD3 HYD 201 B 10 8 7 4.5 6.2 Saïu pháøy Hai

6 168212746 Trần Kim Huy T16XDDB HYD 201 B 9 7.5 5 4.5 5.7 Nàm pháøy Baíy

7 168212748 Nguyễn Trung Kiên T16XDDB HYD 201 B 7 6.5 5 5.5 5.8 Nàm pháøy Taïm

8 168222088 Nguyễn Trung Kiên T16XDC HYD 201 B 7 6.5 6 4 5.1 Nàm pháøy Mäüt

9 171213319 Nguyễn Văn Lưu C17XCDB HYD 201 B 8 6.5 5.5 4 5.2 Nàm pháøy Hai

10 161217211 Hà Vĩnh Nghĩa K16XCD2 HYD 201 B 7 6.5 5 2.5 0.0 Khäng

11 178212976 Phạm Bấc Nhơn T17XDD HYD 201 B 7 6 5.5 4 5.0 Nàm

12 162213278 Trần Thanh Pháp K16XDD2 HYD 201 B 5 5 5 1 0.0 Khäng

13 132214516 Phạm Dương Phi K15XDD3 HYD 201 B 5 6 6.5 4.5 5.1 Nàm pháøy Mäüt

14 161217595 Nguyễn Ngọc Quang K16XCD3 HYD 201 B 0 0 0 0 0.0 Khäng

15 178212980 Văn Châu Thanh Sang T17XDD HYD 201 B 9 7 6 5.5 6.3 Saïu pháøy Ba

16 168212758 Nguyễn Quang Tá T16XDDB HYD 201 B 8 7 6 6 6.5 Saïu pháøy Nàm

17 152216157 Nguyễn Đình Tấn K15XDD3 HYD 201 B 7 7 6.5 5 5.8 Nàm pháøy Taïm

18 171213333 Phan Văn Thành C17XCDB HYD 201 B 8 7 6 5 5.9 Nàm pháøy Chên

19 162213313 Nguyễn Quang Thương K16XDD2 HYD 201 B 8.5 7.5 7 9.5 8.7 Taïm pháøy Baíy

20 168212767 Nguyễn Đình Toàn T16XDDB HYD 201 B 9 7 6.5 5 6.1 Saïu pháøy Mäüt

21 152222793 Phạm Mai Trung K15XDC HYD 201 B 7 6.5 5 2.5 0.0 Khäng
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